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I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu sai

A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện
B. Nguồn điện tạo ra dòng điện
C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau
D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Khi sử dụng đèn pin, nếu bật công tắc mà bóng đèn không sáng thì có thể do những khả năng nào sau đây:

A. Bóng đèn bị hư 


C. Pin còn nhưng gắn các cực không đúng
B. Đèn hết pin


D. Cả ba khả năng trên

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát
B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn
C. Đồng hồ dùng pin đang chạy
D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào

Câu.4 Quy ước nào sau đây là đúng

A. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện
B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện
C. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín
D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín

Câu.5 Chọn phát biểu đúng

A. Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động
B. Nguồn điện luôn có hai vật nhiễm điện khác loại nhau. Một vật dẫn luôn thừa nhiều electron là cực âm và vật kia gọi là cực dương
C. Trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng sang điện năng
D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 6: Chọn câu đúng nhất

A. Kim loại là chất dẫn điện


B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử
C. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 7. Chọn câu phát biểu sai

A. Trong kim loại tồn tại các ion dương



B. Trong kim loại tồn tại các ion âm
C. Trong kim loại có chứa các điện tử tự do



D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng

Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây


B. Phần đầu của đoạn dây
C. Phần cuối của đoạn dây

D. Phần lõi của dây

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng. Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô

A. Điện tích âm di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải
B. Điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa
C. Điện tích dương di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải
D. Điện tích dương di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng. Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì

A. Thanh thủy tinh mất bớt electron

B. Thanh thủy tinh nhận thêm electron
C. Thanh thủy tinh nhiễm điện âm

D. Lụa nhiễm điện dương

Câu 11: Chọn câu sai

A. Khi cọ xát hai vật với nhau hì cả hai vật đều bị nhiễm điện
B. Sau khi cọ xát với nhau thì hai vật mang điện tích trái dấu nhau
C. Khi cọ xát hhai vật với nhau thì có sự dịch chuyển của các electron từ vật này sang vật kia
D. Khi cọ xát hai vật với nhau, có sự dịch chuyển của hạt mang điện dương từ vật này sang vật kia

Câu 12 Chọn câu sai

A. Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác
B. Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron
C. Bình thường nguyên tử trung hòa về điện
D. Một vật trung hòa điện nếu nhận thêm một electron sẽ sinh ra một proton trong hạt nhân để trung hòa về điện

Câu 13:  Chọn câu trả lời đúng. Đưa tay hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau

A. Chúng luôn hút nhau



B. Chúng luôn đẩy nhau
C. Chúng không hút và không đẩy nhau
D. Có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu
Câu 14 :Chọn câu sai. Các vật nhiễm……….. thì đẩy nhau.

A. Cùng điện tích dương


B. Cùng điện tích âm
C. Điện tích cùng loại


D. Điện tích khác nhau

Câu 15 :Chọn câu sai. Các vật nhiễm……….. thì hút nhau.

A. Cùng điện tích dương


B. Cùng điện tích âm
C. Điện tích cùng loại


D. Điện tích khác nhau
Câu 16: Âm do một vật phát ra càng nhỏ khi:

A. Vật dao động càng chậm

B. Biên độ dao động càng nhỏ

C. Tần số dao động càng nhỏ

D. Vật dao động càng nhỏ

Câu 17: Biên độ dao động của âm càng lớn khi

A. Vật dao động với tần số càng lớn

B. Vật dao động càng nhanh

C. Vật dao động càng chậm


D. Vật dao động càng mạnh

Câu 18: Khi vật dao động chậm thì có tần số và âm phát ra như thế nào?

A. Tần số dao động lớn và âm phát ra càng thấp

B. Tần số dao động nhỏ và âm phát ra càng thấp

C. Tần số dao động lớn và âm phát ra càng cao
D. Tần số dao động nhỏ và âm phát ra càng cao

Câu 19: Dòng điện là gì? 

A. Là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng

B. Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng

C. Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng

D. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Câu 20: Không có dòng diện chạy qua vật nào dưới đây

A. Tivi đang bật



B. Máy tính đang bật

C. Bóng đèn điện 



D. Quạt trần đang quay liên tục

II. Tự luận

Câu 1: Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa,rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được không? Giải thích?

Câu 2:

Làm thế nào để biết được một cái ống bằng thủy tinh có bị nhiễm điện hay không và nhiễm điện âm hay điện dương? 

Câu 3:

Làm bài tập 18.12 sách bài tập trang 40

Câu 4:
Làm bài tập 18.13 sách bài tập trang 40

Câu 5:
Giải thích câu 17.9 sách bài tập trang 37
Câu 6:
Hãy kể tên những biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn môi trường, và nêu một vài ví dụ cụ thể đối với từng loại biện pháp.

